
(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)

             CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(11)

1-0023296

(51)7
C07D 401/12; A01N 43/713; C07D 
233/56; C07D 261/12; A01N 43/50; 
A01N 43/80

(13)  B

(21) 
(86)

1-2012-02704
PCT/JP2011/055879  14/03/2011  

(22) 
(87)

14/03/2011
WO2011/115029  22/09/2011

(30)  2010-059638    16/03/2010   JP
(45)  27/04/2020   385                                            (43)   25/04/2013   301A
(73)  Nippon Soda Co., Ltd. (JP)
         2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8165 Japan
(72)  URIHARA Ichirou (JP)
(74)  Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)

(54) CHẤT KIỂM SOÁT BỆNH TRÊN THỰC VẬT
(57)  Sáng chế đề cập đến chất kiểm soát bệnh trên thực vật có tác dụng kiểm soát vượt trội 
đối với các bệnh trên thực vật với liều lượng thấp. Chất kiểm soát bệnh trên thực vật theo 
sáng chế chứa ít nhất một thành phần được chọn từ nhóm bao gồm các dẫn xuất tetrazolyl 
oxim có công thức (I) và các muối của nó, và ít nhất một chất được chọn từ nhóm bao gồm 
imidacloprit, triflumizol, spinosad, hyđroxy isoxazol, thiophanat-metyl, trixyclazol, 
clothianidin, benomyl, axetamiprit và các muối của nó. Trong công thức (I), X là nhóm 
alkyl có từ 1 đến 6 nguyên tử cacbon hoặc các nhóm tương tự; n là số nguyên từ 0 đến 5; Y 
là nhóm alkyl có từ 1 đến 6 nguyên tử cacbon; Z là nhóm có công thức là NHC(=O)-Q; Q 
là nhóm alkoxy có từ 1 đến 8 nguyên tử cacbon hoặc nhóm tương tự; R là nguyên tử 
halogen; m là số nguyên từ 0 đến 3.
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